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Điện Biên, ngày      tháng  9 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao chỉ tiêu số lớp, số học sinh đầu năm học 2021 - 2022 

các trường THCS&THPT và các trường THPT 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ các Công văn của UBND tỉnh Điện Biên: Quyết định số 07/2012/QĐ-

UBND ngày 05/4/2012 về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 

09/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, 

đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021 tỉnh Điện Biên; Văn bản số 875/UBND-

KGVX ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh về việc tuyển sinh vào các trường 

THCS&THPT, THPT, phổ thông DTNT THPT và trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

năm học 2021-2022;   

Tiếp theo Công văn số 1897/SGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2021 về việc thực hiện 

nhiệm vụ trọng tâm đối với Giáo dục Trung học năm học 2021-2022; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Giao chỉ tiêu số lớp, số học sinh đầu năm các trường 

THCS&THPT, các trường THPT năm học 2021-2022 (gồm 33 trường, 517 lớp, 

20.083 học sinh, có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các trường THCS&THPT, các trường THPT căn cứ số liệu được 

Sở Giáo dục và Đào giao để xây dựng, triển khai, thực hiện kế hoạch duy trì sĩ số, 

giảm tỷ lệ học sinh nghỉ học, bỏ học, làm tiêu chí để đánh giá, xếp loại viên chức 

của tập thể, cá nhân năm học 2021-2022.  

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn 

nghiệp vụ Sở Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường: THCS&THPT, 

THPT có tên trong danh sách tại Điều 1 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

 
 

Nguyễn Văn Đoạt 
 
 
 



DANH SÁCH  

CÁC TRƯỜNG THCS&THPT VÀ CÁC TRƯỜNG THPT  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIAO CHỈ TIÊU ĐẦU NĂM HỌC 2021-2022 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SGDĐT ngày     /9/2021 của Sở GDĐT) 

 

TT Tên đơn vị 

Khối 10 Khối 11 Khối 12 Tổng 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 
Số HS 

1 PTDT NT Tỉnh 6 214 6 207 5 178 17 599 

2 PTDTNT THPT huyện Điện Biên 3 109 4 139 3 100 10 348 

3 PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông 3 111 4 133 3 106 10 350 

4 PTDTNT THPT huyện Mường Ảng 3 101 3 115 4 134 10 350 

5 PTDTNT THPT huyện Mường Chà 3 113 4 133 3 103 10 349 

6 PTDTNT THPT huyện Mường Nhé 3 106 4 135 3 109 10 350 

7 PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ 4 142 3 105 3 100 10 347 

8 PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa 2 82 5 155 3 113 10 350 

9 PTDTNT THPT huyện Tuần Giáo 3 106 4 142 3 102 10 350 

10 THPT chuyên Lê Quý Đôn 7 254 9 320 10 353 26 927 

11 THPT TP Điện Biên Phủ 11 404 11 405 11 384 33 1.193 

12 THPT Lương Thế Vinh 3 107 3 101 3 98 9 306 

13  THPT Mường Luân 5 234 4 171 4 137 13 542 

14  THPT Trần Can 8 338 7 270 6 240 21 848 

15  THPT Mường Nhà 5 222 4 135 3 116 12 473 

16  THPT Nà Tấu 5 227 4 139 3 121 12 487 

17  THPT Thanh Chăn 8 361 8 307 7 261 23 929 

18  THPT Thanh Nưa 5 228 4 168 4 167 13 563 

19  THPT huyện Điện Biên 10 400 9 342 8 300 27 1.042 

20  THPT Phan Đình Giót 9 369 8 292 6 211 23 872 

21  THPT TX Mường Lay 6 259 5 187 4 165 15 611 

22  THPT Nậm Pồ 6 255 5 201 4 152 15 608 

23  THPT Chà Cang 6 243 5 191 4 177 15 611 

24  THPT Mường Nhé 11 487 6 253 7 261 24 1.001 

25  THPT Mường Chà 8 322 7 280 6 249 21 851 

26 THPT Mường Ảng 8 322 6 247 4 136 18 705 

27  THPT Búng Lao 8 364 6 232 5 186 19 782 

28  THPT Tuần Giáo 9 405 8 332 8 323 25 1.060 

29  THPT Mùn Chung 6 260 4 150 2 90 12 500 

30  THPT Tủa Chùa 7 302 5 208 6 229 18 739 

31  THCS & THPT Tả Sìn Thàng 3 141 2 81 2 61 7 283 

32  THCS & THPT Quyết Tiến 4 162 3 108     7 270 

33  THCS & THPT Quài Tở 4 190 4 144 4 153 12 487 

Cộng 192 7.940 174 6.528 151 5.615 517 20.083 

(Danh sách gồm 33  trường, 517 lớp, 20.083 học sinh) 
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